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ĐỀ ÁN 
SẮP XẾP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG OAI, 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thôn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính; là nơi trực tiếp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện các phong trào thi đua tại địa bàn dân cư.
Sau quá trình đô thị hóa, biến động dân cư và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hiện trạng thôn trên địa bàn xã Quảng Oai có nhiều thay đổi. Một số thôn có quy mô nhỏ, chưa phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức theo quy định, số lượng thôn nhiều gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp xã giao, hoạt động không thực sự hiệu quả.
Việc xây dựng Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Quảng Oai là cần thiết nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, bảo đảm phù hợp với quy mô số hộ, dân số, ranh giới, hạ tầng, truyền thống cộng đồng và yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
2. Luật Thủ đô năm 2024;
3. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 97/2025/QH15;
4. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;
5. Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
6. Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP;
7. Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;
8. Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
9. Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm c khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16);
10. Các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Sở Nội vụ về sắp xếp thôn, tổ dân phố;
11. Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 10/6/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Quảng Oai về Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã;
12. Tình hình thực tiễn về dân số, số hộ, ranh giới, hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn xã Quảng Oai.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Sắp xếp thôn trên địa bàn xã Quảng Oai theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, phù hợp quy mô dân cư, ranh giới, hạ tầng, truyền thống cộng đồng và yêu cầu quản lý nhà nước ở cơ sở.
Nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư; tạo thuận lợi trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh và chuyển đổi số ở cơ sở.
Tạo cơ sở kiện toàn tổ chức đảng, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp.
2. Yêu cầu
Bám sát quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và tình hình thực tiễn của xã; bảo đảm công khai, dân chủ, thận trọng, có sự đồng thuận của Nhân dân.
Không sắp xếp cơ học, không chạy theo chỉ tiêu giảm số lượng; phải đánh giá đầy đủ tác động về quản lý dân cư, hạ tầng, thiết chế văn hóa, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể, an ninh trật tự, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng và lịch sử cộng đồng dân cư.
Gắn sắp xếp thôn với phương án bố trí, kiện toàn người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chế độ, chính sách đối với người không tiếp tục tham gia theo quy định; không để phát sinh khiếu nại, kiến nghị phức tạp.
IV. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP
1. Việc sắp xếp thôn được thực hiện căn cứ vào hiện trạng tổ chức cộng đồng dân cư, quy mô số hộ, dân số, ranh giới, điều kiện hạ tầng và yêu cầu quản lý thực tế; không mặc định loại hình thôn theo tên gọi đơn vị hành chính là xã.
2. Đối với thành phố Hà Nội, việc đối chiếu tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình phải thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP: thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, Điều 6 nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND. 
3. Việc sắp xếp thôn là sắp xếp tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không làm thay đổi địa giới hành chính xã; không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND xã; không làm phát sinh thủ tục bắt buộc điều chỉnh giấy tờ của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Ưu tiên sáp nhập các thôn liền kề, có ranh giới tiếp giáp, giao thông thuận lợi, dân cư có sự gắn kết về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng.
5. Không sắp xếp cơ học đối với địa bàn có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề, an ninh trật tự hoặc bị chia cắt bởi sông, hồ, đường giao thông lớn, khu công nghiệp, khu đô thị nếu việc sắp xếp làm giảm hiệu quả quản lý và tự quản cộng đồng.
6. Tên gọi thôn sau sắp xếp phải ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp truyền thống lịch sử, văn hóa, địa danh, không trùng lặp trong cùng xã, không gây nhầm lẫn trong quản lý; việc giữ tên gọi bằng số thứ tự đối với địa bàn đã ổn định cần được thuyết minh rõ để tránh xáo trộn không cần thiết.
7. Việc sắp xếp phải lấy ý kiến Nhân dân tại thôn chịu tác động trực tiếp; kết quả lấy ý kiến phải được tổng hợp đầy đủ, công khai, tiếp thu, giải trình rõ ràng.
V. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THÔN
[bookmark: _heading=h.ldro9apn3rbc]1. Khái quát đặc điểm địa bàn
Xã Quảng Oai được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã cũ Cam Thượng, Đông Quang, Tiên Phong, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Thụy An, phần còn lại của Thị trấn Tây Đằng và xã Chu Minh cũ sau khi sắp xếp. Xã Quảng Oai giáp các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã: Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai của thành phố Hà Nội. Xã có diện tích là 48.34 km2, gồm 41 thôn với 14.086 hộ/59.336 nhân khẩu. Trên địa bàn xã, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Có một số hộ sống ven hai bên đường trục quốc lộ làm nghề buôn bán dịch vụ nhỏ để tăng thêm thu nhập cho gia đình; đời sống kinh tế của nhân dân đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo không còn, hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Nhân dân cùng chung sống đoàn kết tốt, không có biểu hiện phân biệt về phong tục tập quán; yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng làng, xã văn hoá, từng bước xoá bỏ hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn xã hội.
Trên địa bàn hiện có 41 thôn. Địa bàn có các khu vực dân cư truyền thống, tuyến giao thông chính và các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, an ninh trật tự.
2. Hiện trạng số lượng, quy mô:
(Phụ lục 01 đính kèm)
3. Bảng đối chiếu tiêu chí và định hướng xử lý
(Phụ lục 02 đính kèm)
4. Hiện trạng tổ chức hệ thống chính trị và người hoạt động không chuyên trách
UBND xã rà soát số chi bộ, Ban công tác Mặt trận, chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và người hoạt động không chuyên trách tại từng thôn. Việc sắp xếp phải đồng thời có phương án kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sắp xếp, bảo đảm không bỏ trống địa bàn, không gián đoạn công tác lãnh đạo, quản lý, vận động Nhân dân ở cơ sở.

	Chức danh/Nội dung
	Hiện có
	Sau sắp xếp
	Tăng/giảm
	Ghi chú

	Trưởng thôn
	36
	15
	-21
	

	Bí thư chi bộ
	39
	15
	-24
	

	Trưởng ban công tác Mặt trận
	30
	15
	-15
	

	Tổng số người hoạt động không chuyên trách theo quy định
	105
	71
	-34
	

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	41
	41
	0
	



VI. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CỤ THỂ
1. Tổng hợp phương án chung

	Nội dung
	Trước sắp xếp
	Sau sắp xếp
	Tăng/giảm

	Tổng số thôn
	41
	15
	-26

	Số thôn
	41
	15
	-26

	Số người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	105
	71
	-34

	Số chi bộ
	41
	15
	-26

	Số Ban công tác Mặt trận
	              41
	15
	-26


2. Phương án sáp nhập
Đối với từng phương án sáp nhập, Đề án phải thuyết minh rõ hiện trạng từng thôn; lý do sáp nhập; tên gọi sau sắp xếp; ranh giới; quy mô số hộ, dân số, diện tích; tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể; cơ sở vật chất; phương án nhân sự và tác động đến người dân.
2.1. Thôn Thụy An: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Thụy Phiêu, Đông Cao, Duyên Lãm, Đông Kỳ; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Thụy Phiêu
	Thôn Đông Cao
	Thôn Duyên Lãm
	Thôn Đông Kỳ
	Sau sáp nhập: Thụy An

	Số hộ
	206
	213
	204
	239
	862

	Dân số
	805
	769
	765
	1093
	3.432

	Diện tích (km²)
	1.90
	1.00
	1.43
	1.74
	6.07

	Số đảng viên
	23
	31
	24
	21
	99

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	Nhà Văn hóa Thụy Phiêu
	Nhà Văn hóa Đông Cao
	NVH Duyên Lãm
	NVH Đông Kỳ
	Nhà Văn hóa Đông Cao

	Người hoạt động không chuyên trách
	2
	2
	2
	2
	5


	
2.2. Thôn Liên Minh: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Liên Minh, Áng Đông, Đông An; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Liên Minh
	Thôn Áng Đông
	Thôn Đông An
	Sau sáp nhập: Liên Minh

	Số hộ
	352
	297
	267
	916

	Dân số
	1148
	1158
	1018
	3224

	Diện tích (km²)
	0.47
	1.25
	1.99
	3.71

	Số đảng viên
	118
	86
	45
	249

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Liên Minh
	NVH Áng Đông
	NVH Đông An
	NVH Liên Minh

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	2
	2
	5


	
2.3. Thôn Yên Khoái: Giữ nguyên diện tích và dân số thôn Yên khoái; Lý do phù hợp với quy mô, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Yên Khoái
	Sau sáp nhập: Yên Khoái

	Số hộ
	552
	552

	Dân số
	2179
	2179

	Diện tích (km²)
	4.55
	4.55

	Số đảng viên
	45
	45

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Yên Khoái
	NVH Yên Khoái

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	4



2.4. Thôn Tiên Phong: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Vị Nhuế, Thanh Lũng; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Vị Nhuế
	Thôn Thanh Lũng
	Sau sáp nhập: Tiên Phong

	Số hộ
	301
	959
	1257

	Dân số
	1168
	3756
	4924

	Diện tích (km²)
	1.56
	3.15
	4.71

	Số đảng viên
	40
	164
	204

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Vị Nhuế
	NVH Thanh Lũng
	NVH Vị Nhuế

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	3
	5


	
2.5. Thôn Kim Bằng: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Bằng Lũng, Kim Bí, thôn Đông Phong; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Bằng Lũng
	Thôn Kim Bí
	Thôn Đông Phong
	Sau sáp nhập: Kim Bằng

	Số hộ
	302
	512
	245
	1059

	Dân số
	1182
	1987
	987
	4156

	Diện tích (km²)
	1.12
	1.79
	1.09
	4

	Số đảng viên
	37
	50
	44
	131

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Bằng Lũng
	NVH Kim Bí
	NVH Đông Phong
	NVH Kim Bí

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	3
	2
	5



2.6. Thôn Đông Quang: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Đông Viên, Cao Cương và thôn Quang Húc; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Đông Viên
	Thôn Cao Cương
	Thôn Quang Húc
	Sau sáp nhập tên thôn: Đông Quang

	Số hộ
	578
	337
	456
	1360

	Dân số
	2.422
	1.431
	1973
	5.826

	Diện tích (km²)
	1,28
	1,57
	0.98
	3.83

	Số đảng viên
	73
	32
	43
	148

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Đông Viên
	NVH Cao Cương
	NVH Quang Húc
	NVH Đông Viên

	Người hoạt động không chuyên trách
	03
	03
	3
	5



2.7. Thôn Tây Đằng: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Đông, Đoài, Bắc; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Đông
	Thôn Đoài
	Thôn Bắc
	Sau sáp nhập tên thôn: Tây Đằng

	Số hộ
	272
	375
	221
	868

	Dân số
	1.114
	1.667
	984
	3.765

	Diện tích (km²)
	0,31
	0,45
	0,09
	0,85

	Số đảng viên
	24
	31
	34
	89

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Đông
	NVH Đoài
	NVH Bắc
	Điểm TYT Tây Đằng

	Người hoạt động không chuyên trách
	03
	02
	02
	5



2.8. Thôn Nam Cao: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Nam, Cao Nhang, Cầu Bã; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Nam
	Thôn Cao Nhang
	Thôn Cầu Bã
	Sau sáp nhập tên thôn: Nam Cao

	Số hộ
	224
	283
	400
	907

	Dân số
	957
	1.174
	1.792
	3.923

	Diện tích (km²)
	0,56
	0,76
	2,02
	3,34

	Số đảng viên
	16
	27
	41
	84

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Nam
	NVH Cao Nhang
	NVH Cầu Bã
	NVH Cao Nhang

	Người hoạt động không chuyên trách
	02
	02
	02
	5



2.9. Thôn Vân Lai: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Lai Bồ, Vân Trai; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Lai Bồ
	Thôn Vân Trai
	Sau sáp nhập tên thôn: Vân Lai

	Số hộ
	258
	402
	660

	Dân số
	1.070
	1.642
	2.712

	Diện tích (km²)
	0,54
	0,64
	1,18

	Số đảng viên
	29
	89
	118

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Lai Bồ
	NVH Vân Trai
	NVH Vân Trai

	Người hoạt động không chuyên trách
	03
	03
	4


2.10. Thôn Liễu Hồng: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Vân Hồng, Phú Mỹ, Đài Hoa, Cửa Đình, thôn Chợ Chàng; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Vân Hồng
	Thôn Phú Mỹ
	Thôn Đài Hoa
	Thôn Cửa Đình
	Thôn Chợ Chàng 
	Sau sáp nhập tên thôn: Liễu Hồng

	Số hộ
	264
	195
	207
	241
	234
	1.141

	Dân số
	1.126
	838
	961
	1.051
	1058
	5034

	Diện tích (km²)
	0,70
	0,72
	0,25
	1,11
	0,2
	2.98

	Số đảng viên
	19
	23
	20
	27
	40
	171

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Vân Hồng
	NVH Phú Mỹ
	NVH Đài Hoa
	NVH Cửa Đình
	NVH Chợ Chàng
	NVH Đài Hoa

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	2
	2
	3
	2
	5



2.11. Thôn Hưng Đạo: Giữ nguyên diện tích và dân số thôn Hưng Đạo; Lý do phù hợp với quy mô, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Hưng Đạo
	Sau sáp nhập tên thôn: Hưng Đạo

	Số hộ
	696
	696

	Dân số
	2,815
	2,815

	Diện tích (km²)
	0,95
	0,95

	Số đảng viên
	196
	196

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Hưng Đạo
	NVH Hưng Đạo

	Người hoạt động không chuyên trách
	02
	04


2.12. Thôn Cam Thượng: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Bài Nha, thôn Nam An, Thôn Thịnh Thôn, thôn Cam Đà; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.
	Nội dung
	Thôn Bài Nha
	Thôn 
Nam An
	Thôn 
Thịnh Thôn
	Thôn 
Cam Đà
	Sau sáp nhập tên thôn: Cam Thượng

	Số hộ
	223
	197
	233
	427
	1.080

	Dân số
	908
	759
	917
	1728
	4312

	Diện tích (km²)
	0.95
	0.41
	0.7
	0.85
	2,91

	Số đảng viên
	33
	18
	16
	53
	120

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Bài Nha
	NVH Nam An
	NVH Thịnh Thôn
	NVH Cam Đà
	NVH Cam Đà

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	3
	2
	2
	5



2.13. Thôn Văn Minh: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Quỳnh cao, thôn Cốc Thôn, thôn Văn Minh; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Quỳnh Cao
	Thôn Cốc Thôn
	Thôn Văn Minh
	Sau sáp nhập tên thôn: Văn Minh

	Số hộ
	308
	257
	238
	803

	Dân số
	1361
	896
	1005
	3262

	Diện tích (km²)
	2.34
	0.33
	2.62
	5.29

	Số đảng viên
	26
	34
	33
	93

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Quỳnh Cao
	NVH Cốc Thôn
	NVH Văn Minh
	NVH Quỳnh cao

	Người hoạt động không chuyên trách
	2
	3
	3
	5



2.14. Thôn Chu Quyến: Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thôn Chu Quyến 1, thôn Chu Quyến 2, thôn Chu Quyến 3; Lý do phù hợp với vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.

	Nội dung
	Thôn Chu Quyến 1
	Thôn Chu Quyến 2
	Thôn Chu Quyến 3
	Sau sáp nhập tên thôn: Chu Quyến

	Số hộ
	626
	319
	239
	1184

	Dân số
	3397
	1556
	1382
	6335

	Diện tích (km²)
	0.88
	0.55
	0.77
	2.2

	Số đảng viên
	40
	32
	55
	127

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Chu Quyến 1
	Miếu Xóm Đồng
	NVH Chu Quyến 3
	NVHChu Quyến 1

	Người hoạt động không chuyên trách
	2
	2
	3
	5



2.15. Thôn Vĩnh Phệ: Giữ nguyên diện tích và dân số thôn Vĩnh Phệ; Lý do phù hợp với quy mô, lịch sử - văn hóa, phong tục tập quán.
	Nội dung
	Thôn Vĩnh Phệ
	Sau sáp nhập tên thôn: Vĩnh Phệ

	Số hộ
	651
	651

	Dân số
	2946
	2946

	Diện tích (km²)
	1.56
	1.56

	Số đảng viên
	104
	104

	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng
	NVH Vĩnh Phệ
	NVH Vĩnh Phệ

	Người hoạt động không chuyên trách
	3
	5


3. Phương án chia tách, thành lập mới hoặc điều chỉnh ranh giới: Không
4. Phương án giữ nguyên: 03 thôn: Hưng Đạo, Yên Khoái, Vĩnh Phệ.
	STT
	Tên thôn
	Loại hình
	Số hộ
	Dân số
	Lý do giữ nguyên

	1
	Thôn Yên Khoái
	Thôn
	552
	2179
	Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định, có yếu tố đặc thù

	2
	Thôn Hưng Đạo
	Thôn
	696
	2815
	Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định 

	3
	Thôn Vĩnh Phệ
	Thôn
	651
	2946
	Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định 


VII. YÊU CẦU VỀ RANH GIỚI, BẢN ĐỒ VÀ DỮ LIỆU DÂN CƯ
Phương án ranh giới thôn sau sắp xếp phải thể hiện được tuyến ranh giới, mốc nhận diện, tuyến đường, ngõ, ngách, khu nhà, tòa nhà, cụm dân cư; bảo đảm không bỏ sót hộ dân, không chồng lấn địa bàn quản lý. Đối với khu chung cư, khu đô thị, cần thể hiện rõ tòa nhà, cụm nhà, ô đất, tuyến đường nội bộ, lối tiếp cận, điểm sinh hoạt cộng đồng và đầu mối quản lý dân cư.
UBND xã chỉ đạo cập nhật, đối chiếu dữ liệu dân cư, danh sách hộ gia đình, danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, hồ sơ quản lý địa bàn và các dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Hồ sơ ranh giới phải có sơ đồ/bản đồ hiện trạng, sơ đồ/bản đồ sau sắp xếp và bảng mô tả ranh giới bằng lời để thuận tiện trong công bố, bàn giao, lưu trữ và kiểm tra.
	   TT
	Tên thôn/TDP sau sắp xếp
	Ranh giới phía Đông
	Ranh giới phía Tây
	Ranh giới phía Nam
	Ranh giới 
phía Bắc
	Mốc/tuyến nhận diện chính

	1
	Thụy An
	Thôn Văn Minh, xã Đoài Phương
	Thôn Liên Minh
	Hồ Suối Hai
	Thôn Tiên Phong
	

	2
	Liên Minh
	Thôn Thụy An
	Thôn Yên Khoái
	Thôn hồ Suối Hai, thôn Thụy An
	Thôn Kim Bằng
	

	3
	Yên Khoái
	Thôn Liên Minh, thôn Kim Bằng
	Xã Vật Lại, Hồ Suối Hai
	Hồ Suối Hai, Thôn Liên Minh
	Xã Vật Lại, Thôn Nam Cao
	

	4
	Tiên Phong
	Thôn Đông Quang, Văn Minh
	Kim Bằng
	Thôn Thụy An, Văn Minh
	Thôn Vân Lai, Đông Quang
	

	5
	Kim Bằng
	Thôn Tiên Phong
	Thôn Nam Cao
	Liên Minh
	Vân Lai
	

	6
	Đông Quang
	Thôn Cam Thượng
	Thôn Tiên Phong, Vĩnh Phệ
	Thôn Tiên Phong, Văn Minh, Cam Thượng
	Thôn Chu Minh, sông Hồng
	

	7
	Tây Đằng
	Thôn Hưng Đạo, Vĩnh Phệ, Vân Lai
	Xã Vật Lại
	Thôn Nam Cao, Vân Lai
	Thôn Hưng Đạo
	

	8
	Nam Cao
	Thôn Kim Bằng, Vân Lai
	Xã Vật Lại
	Thôn Yên Khoái, Kim Bằng
	Thôn Tây Đằng
	

	9
	Vân Lai
	Thôn Vĩnh Phệ, Tiên Phong
	Thôn Nam Cao
	Thôn Kim Bằng, Tiên Phong
	Thôn Tây Đằng, Hưng Đạo, Vĩnh Phệ
	

	10
	Liễu Hồng
	Thôn Vĩnh Phệ
	Xã Vật Lại
	Thôn Hưng Đạo, Vĩnh Phệ
	Xã Vật Lại, sông Hồng
	

	11
	Hưng Đạo
	Thôn Vĩnh Phệ, Liễu Hồng
	Xã Vật Lại, Tây Đằng
	Thôn Tây Đằng, Vân Lai
	Thôn Liễu Hồng
	

	12
	Cam Thượng
	Phường Sơn Tây
	Thôn Đông Quang
	Thôn Văn Minh
	Thôn Đông Quang, sông Hồng
	

	13
	Văn Minh
	Xã Đoài Phương
	Thôn Tiên Phong, Thụy An
	Xã Đoài Phương
	Thôn Đông Quang, Cam Thượng
	

	14
	Chu Quyến
	Thôn Đông Quang
	Thôn Vĩnh Phệ
	Thôn Đông Quang, Vĩnh Phệ
	Thôn Vĩnh Phệ, sông Hồng
	

	15
	Vĩnh Phệ
	Thôn Chu Quyến, Đông Quang
	Thôn Hưng Đạo, Liễu Hồng
	Thôn Vân Lai, Tiên Phong, Đông Quang
	Thôn Liễu Hồng, sông Hồng
	





VIII. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
1. Đối tượng, nội dung và hình thức lấy ý kiến
Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với cử tri đại diện hộ gia đình tại các thôn chịu tác động trực tiếp của phương án sắp xếp, gồm: thôn dự kiến sáp nhập. Nội dung lấy ý kiến gồm sự cần thiết sắp xếp; phương án sắp xếp; tên gọi; ranh giới; phương án sử dụng nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; phương án kiện toàn người hoạt động không chuyên trách và các kiến nghị khác của Nhân dân.
Tùy điều kiện thực tế, UBND xã lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến, hình thức trực tuyến hoặc kết hợp hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo đảm xác định đúng người tham gia, tổng hợp được kết quả, lập biên bản và lưu hồ sơ đầy đủ. Khi tổ chức lấy ý kiến bằng hình thức trực tuyến, phải có phương án xác thực đại diện hộ gia đình, lưu trữ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ người dân chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.
2. Hồ sơ chứng minh việc lấy ý kiến
- Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân;
- Tài liệu tóm tắt phương án sắp xếp;
- Danh sách cử tri đại diện hộ gia đình thuộc địa bàn chịu tác động;
- Phiếu lấy ý kiến hoặc biên bản hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình;
- Biên bản kiểm phiếu/tổng hợp phiếu lấy ý kiến;
- Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân;
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân, nhất là các ý kiến không đồng ý hoặc kiến nghị khác;
- Tài liệu công khai kết quả lấy ý kiến tại địa bàn dân cư.
3. Mẫu tổng hợp kết quả lấy ý kiến
	STT
	Địa bàn lấy ý kiến
	Tổng số hộ
	Số hộ tham gia
	Đồng ý
	Tỷ lệ
	Không đồng ý
	Tỷ lệ
	Ý kiến khác

	1
	Thôn …
	…
	…
	…
	…%
	…
	…%
	…

	2
	…
	…
	…
	…
	…%
	…
	…%
	…

	3
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


IX. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ SAU SẮP XẾP
1. Kiện toàn tổ chức đảng, Mặt trận và các chi hội đoàn thể
Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát, kiện toàn chi bộ tại các thôn sau sắp xếp; bảo đảm tổ chức đảng phù hợp với địa bàn dân cư mới, không làm gián đoạn công tác lãnh đạo ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, kiện toàn Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn sau sắp xếp theo quy định, phù hợp điều lệ của từng tổ chức.
2. Phương án người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Phương án nhân sự phải xử lý rõ 03 nhóm: người tiếp tục bố trí sau sắp xếp; người thôi tham gia do giảm đầu mối; người có nguyện vọng tiếp tục tham gia nhưng không còn vị trí phù hợp. Việc bố trí phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, năng lực, kinh nghiệm, sự am hiểu địa bàn và yêu cầu kiêm nhiệm phù hợp; bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình lựa chọn, bầu cử hoặc công nhận theo quy định. Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp phải phù hợp Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, Nghị quyết của HĐND Thành phố và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
(Phụ lục 6 kèm theo)
X. TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP
1. Tác động về tổ chức
Việc sắp xếp làm giảm 26 thôn, tương ứng giảm 26 đầu mối tự quản ở cộng đồng dân cư; góp phần tinh gọn tổ chức, thuận lợi hơn trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn dân cư.
2. Tác động về người hoạt động không chuyên trách
Sau sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn giảm từ 105 người xuống còn 73 người, giảm 32 người; đồng thời phải bảo đảm chế độ, chính sách, tâm tư, nguyện vọng của người không tiếp tục tham gia theo quy định.
3. Tác động về ngân sách
Việc sắp xếp dự kiến giúp giảm chi phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đồng thời phát sinh một số khoản chi ban đầu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân, in ấn tài liệu, chỉnh lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu, biển tên, cơ sở vật chất và chính sách đối với người không tiếp tục tham gia.
4. Tác động đến người dân
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ công dân; không làm thay đổi địa giới hành chính xã; không làm ảnh hưởng đến giấy tờ pháp lý cá nhân, hộ gia đình nếu pháp luật không yêu cầu điều chỉnh.
5. Tác động đến quản lý nhà nước
Sau sắp xếp, UBND xã có điều kiện quản lý địa bàn tập trung hơn, thuận lợi trong cập nhật dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.
XI. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH
UBND xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tại các thôn chịu tác động trực tiếp; báo cáo Đảng ủy xã; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hoàn thiện hồ sơ; trình HĐND xã xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn heo thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, Nghị quyết của HĐND Thành phố và các quy định pháp luật có liên quan.
Nghị quyết của HĐND xã cần thể hiện rõ phạm vi quyết định đối với thôn trên địa bàn. Danh sách cụ thể thôn sau sắp xếp nên trình bày tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết để bảo đảm rõ ràng, thuận tiện cho công bố, lưu trữ và tổ chức thực hiện.
Hồ sơ trình gồm:
1. Tờ trình của UBND xã;
2. Đề án sắp xếp thôn;
3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND xã;
4. Báo cáo tổng hợp kết, tiếp thu, giải trình lấy ý kiến của Nhân dân.
XII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
	Giai đoạn
	Thời gian dự kiến
	Nội dung chủ yếu
	Cơ quan chủ trì/phối hợp

	Rà soát, xây dựng phương án, Đề án
	12/6/2026
	Rà soát số liệu, ranh giới, dân cư, nhân sự, cơ sở vật chất; xây dựng dự th ảo Đề án
	UBND xã; phòng Văn hóa – Xã hội làm đầu mối

	Lấy ý kiến Nhân dân
(MTTQ)
	21/6/2026
	Công khai phương án; tổ chức hội nghị/phát phiếu; tổng hợp, tiếp thu, giải trình
	UBND xã; MTTQ; thôn

	Trình HĐND xã
	Trước 30/6/2026
	Hoàn thiện hồ sơ; trình kỳ họp HĐND xã/phường xem xét, quyết định
	UBND xã; Văn phòng HĐND và UBND

	Tổ chức thực hiện
	30/6/2026
	Công bố nghị quyết; kiện toàn tổ chức, nhân sự; bàn giao hồ sơ, tài sản; cập nhật dữ liệu
	UBND xã và các cơ quan liên quan


XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân xã
Chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án; tổ chức rà soát hiện trạng, số liệu dân cư, số hộ, ranh giới, thiết chế văn hóa, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; chỉ đạo việc lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền; tổ chức công bố, triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết được thông qua.
2. Văn phòng HĐND và UBND xã
Tham mưu chương trình, hồ sơ trình HĐND xã; rà soát thể thức, kỹ thuật trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết, phụ lục kèm nghị quyết; phối hợp chuẩn bị kỳ họp, công bố, lưu trữ hồ sơ, theo dõi tiến độ thực hiện nghị quyết sau khi được thông qua.
3. Phòng Văn hóa - Xã hội
Làm đầu mối tham mưu UBND xã về lĩnh vực thôn và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; chủ trì tổng hợp hồ sơ Đề án; tham mưu kế hoạch, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổng hợp số lượng thôn trước và sau sắp xếp; tham mưu phương án bố trí, kiện toàn người hoạt động không chuyên trách; rà soát yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; tham mưu việc đặt tên, đổi tên thôn.
4. Phòng Kinh tế
Phối hợp rà soát ranh giới thôn, tổ dân phố; lập sơ đồ, bản đồ hiện trạng và phương án ranh giới sau sắp xếp; đánh giá sự phù hợp về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, khu đô thị, chung cư, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; tham mưu phương án quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công, thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật có liên quan sau sắp xếp. Kinh phí phục vụ sắp xếp thôn.
5. Công an xã
Phối hợp rà soát số hộ, dân số, biến động dân cư, địa bàn quản lý, tình hình an ninh trật tự; đánh giá tác động của phương án sắp xếp đến công tác quản lý dân cư, phòng cháy, chữa cháy, an ninh cơ sở, trật tự đô thị, trật tự công cộng; tham gia ý kiến đối với phương án ranh giới thôn sau sắp xếp.
6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Chủ trì lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp thôn.
Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân; tham gia tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình; giám sát việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân để UBND xã tiếp thu, giải trình.
7. Các tổ chức chính trị - xã hội xã
Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp; rà soát, kiện toàn chi hội, chi đoàn ở thôn sau sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với địa bàn dân cư mới.
8. Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận ở thôn
Phối hợp cung cấp số liệu, danh sách hộ gia đình, tình hình dân cư, cơ sở vật chất, thiết chế cộng đồng; tham gia tổ chức hội nghị hoặc phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân; tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp; thực hiện bàn giao hồ sơ, tài sản, tài liệu, công việc sau khi phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.
XIV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất việc sắp xếp thôn trên địa bàn;
- HĐND xã xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn trên địa bàn theo thẩm quyền;
- UBND Thành phố, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân./.
	Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- UB MTTQVN xã;
- CT và các PCT UBND xã;
- Các phòng, ban chuyên môn UBND xã;
- Công an xã;
- Các thôn trên địa bàn;
- Lưu: VT, VHXH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[bookmark: _GoBack]

Nguyễn Thị Nam




PHỤ LỤC 1: 
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG OAI

	TT
	Xã cũ
	THÔN
	Dự kiến ghép
	Tổng số hộ, số khẩu sau ghép
	Rà soát tiêu chí
	Tên thôn dự kiến, Trụ sở

	
	
	
	
	Số 
hộ dân
	Số nhân
 khẩu
	Diện tich (km2)
	Số 
hộ dân
	Số nhân
 khẩu
	

	Tổng
	15
	14,086
	59,336
	48.34
	14,086
	59,336
	

	1
	Thụy An
	Thôn Thụy Phiêu
	1
	862
	3,432
	6.07
	206
	805
	Thụy An
 (NVH Đông Cao)

	
	
	Thôn Đông Cao
	
	
	
	
	213
	769
	

	
	
	Thôn Duyên Lãm
	
	
	
	
	204
	765
	

	
	
	Thôn Đông Kỳ
	
	
	
	
	239
	1093
	

	
	
	Thôn Liên Minh
	1
	916

	3.324

	3.66
	352
	1148
	Liên Minh
(UBND Thụy An)

	
	
	Thôn Áng Đông
	
	
	
	
	297
	1158
	

	
	
	Thôn Đông An
	
	
	
	
	267
	1018
	

	
	
	Thôn Yên Khoái
	1
	552
	2179
	4.55
	552
	2179
	Yên Khoái
(NVH Yên Khoái)

	2
	Tiên Phong
	Thôn Vị Nhuế
	1
	1260
	4924
	4.71
	301
	1168
	Tiên Phong 
(NVH Vị Nhuế)

	
	
	Thôn Thanh Lũng
	
	
	
	
	959
	3756
	

	
	
	Thôn Đông Phong
	1
	1059
	4.156
	4
	245
	987
	Kim Bằng
(NVH Kim Bí)

	
	
	Thôn Bằng Lũng
	
	
	
	
	302
	1182
	

	
	
	Thôn Kim Bí
	
	
	
	
	512
	1987
	

	3
	Đông Quang
	Thôn Đông Viên
	1
	1360
	5826
	3.83
	567
	2422
	Đông Quang
(NVH Đông Viên)

	
	
	Thôn Cao Cương
	
	
	
	
	337
	1431
	

	
	
	Thôn Quang Húc
	
	
	
	
	456
	1973
	

	
	Tây Đằng
	Thôn Đông
	1
	868
	3765
	0.85
	272
	1114
	Tây Đằng
(Điềm TYT Tây Đằng)

	
	
	Thôn Đoài
	
	
	
	
	375
	1667
	

	
	
	Thôn Bắc
	
	
	
	
	221
	984
	

	
	
	Thôn Nam
	1
	907
	3923
	3.34
	224
	957
	Thôn Nam Cao
(NVH Cao Nhang)

	
	
	Thôn Cao Nhang
	
	
	
	
	283
	1174
	

	
	
	Thôn Cầu Bã
	
	
	
	
	400
	1792
	

	
	
	Thôn Lai Bồ
	1
	660
	2712
	1.18
	258
	1070
	Vân Lai
(NVH Vân Trai)

	
	
	Thôn Vân Trai
	
	
	
	
	402
	1642
	

	
	
	Thôn Vân Hồng
	1
	1141
	5034
	3.19
	264
	1126
	Liễu Hồng
(NVH Đài Hoa)

	
	
	Thôn Phú Mỹ
	
	
	
	
	195
	838
	

	
	
	Thôn Đài Hoa
	
	
	
	
	207
	961
	

	
	
	Thôn Cửa Đình
	
	
	
	
	241
	1051
	

	
	
	Thôn Chợ Chàng
	
	
	
	
	234
	1058
	

	
	
	Hưng Đạo
	1
	696
	2815
	0.95
	696
	2815
	Hưng Đạo (Huyện ủy cũ)

	TT
	Xã cũ
	THÔN
	Dự kiến ghép
	Tổng số hộ, số khẩu sau ghép
	
	Diện tich
	
Rà soát tiêu chí

	Tên thôn dự kiến, Trụ sở

	
	
	
	15
	Số 
hộ dân
	Số nhân
 khẩu
	
	Số 
hộ dân
	Số nhân
 khẩu
	

	Tổng
	15
	14,086
	59,336
	
	14,086
	
	

	5
	Cam Thượng
	Bài Nha
	1
	1,080
	4,312
	2.91
	223
	908
	Cam Thượng
(NVH Cam Đà)

	
	
	Nam An
	
	
	
	
	197
	759
	

	
	
	Thịnh Thôn
	
	
	
	
	233
	917
	

	
	
	Cam Đà
	
	
	
	
	427
	1728
	

	
	
	Quỳnh Cao
	1
	803
	3,262
	5.29
	308
	1361
	Văn Minh
(NVH Quỳnh Cao)

	
	
	Cốc Thôn
	
	
	
	
	257
	896
	

	
	
	Văn Minh
	
	
	
	
	238
	1005
	

	6
	Chu Minh
	Thôn Chu Quyến 1
	1
	1184
	6335
	2.2
	626
	3397
	Chu Quyến
(NVH CQ 1)

	
	
	Thôn Chu Quyến 3
	
	
	
	
	319
	1556
	

	
	
	Thôn Chu Quyến 2
	
	
	
	
	239
	1382
	

	
	
	Thôn Vĩnh Phệ
	1
	651
	2946
	1.56
	651
	2946
	Vĩnh Phệ
 (NVH Vĩnh Phệ)























28


PHỤ LỤC 2:
HIỆN TRẠNG SỐ LƯỢNG, QUY MÔ CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

	TT
	Tên thôn/TDP
	Loại hình
	Số hộ
	Dân số
	Diện tích (km²)
	Đặc điểm địa bàn
	Định hướng

	1
	Thôn Áng Đông
	Thôn
	297
	1158
	1,25
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	2
	Thôn Đông An
	Thôn
	267
	1018
	1,99
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	3
	Thôn Yên Khoái
	Thôn
	552
	2179
	4,55
	Dân cư truyền thống
	Giữ nguyên

	4
	Thôn Thụy Phiêu
	Thôn
	206
	805
	1,90
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	5
	Thôn Đông Cao
	Thôn
	213
	769
	1,00
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	6
	Thôn Duyên Lãm
	Thôn
	204
	765
	1,43
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	7
	Thôn Liên Minh
	Thôn
	352
	1148
	0,47
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	8
	Thôn Đông Kỳ
	Thôn
	239
	1093
	1,74
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	9
	Thôn Vị Nhuế
	Thôn
	301
	1168
	1,56
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	10
	Thôn Thanh Lũng
	Thôn
	959
	3756
	3,15
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	11
	Thôn Đông Phong
	Thôn
	245
	987
	1,09
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	12
	Thôn Bằng Lũng
	Thôn
	302
	1182
	1,12
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	13
	Thôn Kim Bí
	Thôn
	512
	1987
	1,79
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	14
	Thôn Đông Viên
	Thôn
	567
	2422
	1,28
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	15
	Thôn Cao Cương
	Thôn
	337
	1431
	1,57
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	16
	Thôn Quang Húc
	Thôn
	456
	1973
	0,98
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	17
	Thôn Đông
	Thôn
	272
	1114
	0,31
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	18
	Thôn Đoài
	Thôn
	375
	1667
	0,45
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	19
	Thôn Bắc
	Thôn
	221
	984
	0,09
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	20
	Thôn Hưng Đạo
	Thôn
	696
	2815
	0,95
	Dân cư truyền thống
	Giữ nguyên

	21
	Thôn Nam
	Thôn
	224
	957
	0,56
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	22
	Thôn Cao Nhang
	Thôn
	283
	1174
	0,76
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	23
	Thôn Cầu Bã
	Thôn
	400
	1792
	2,02
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	24
	Thôn Lai Bồ
	Thôn
	258
	1070
	0,54
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	25
	Thôn Vân Trai
	Thôn
	402
	1642
	0,64
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	26
	Thôn Vân Hồng
	Thôn
	264
	1126
	0,70
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	27
	Thôn Chợ Chàng
	Thôn
	234
	1058
	0,41
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	28
	Thôn Đài Hoa
	Thôn
	207
	961
	0,25
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	29
	Thôn Cửa Đình
	Thôn
	241
	1051
	1,11
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	30
	Thôn Phú Mỹ
	Thôn
	195
	838
	0,72
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	31
	Thôn Bài Nha
	Thôn
	223
	908
	0,95
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	32
	Thôn Nam An
	Thôn
	197
	759
	0,41
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	33
	Thôn Thịnh Thôn
	Thôn
	233
	917
	0,70
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	34
	Thôn Cam Đà
	Thôn
	427
	1728
	0,85
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	35
	Thôn Quỳnh Cao
	Thôn
	305
	1361
	2,34
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	36
	Thôn Cốc Thôn
	Thôn
	254
	896
	0,33
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	37
	Thôn Văn Minh
	Thôn
	235
	1005
	2,62
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	38
	Thôn Chu Quyến 1
	Thôn
	626
	3397
	0,88
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	39
	Thôn Chu Quyến 3
	Thôn
	319
	1556
	0,77
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	40
	Thôn Chu Quyến 2
	Thôn
	239
	1382
	0,55
	Dân cư truyền thống
	Sắp xếp

	41
	Thôn Vĩnh Phệ
	Thôn
	738
	3337
	1,56
	Dân cư truyền thống
	Giữ nguyên












PHỤ LỤC 3:
BẢNG ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ

	TT
	Tên thôn/TDP
	Loại hình
	Số hộ hiện có
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Đạt/chưa đạt
	Phương án xử lý
	Lý do

	1
	Thôn Áng Đông
	Thôn
	297
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	2
	Thôn Đông An
	Thôn
	267
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	3
	Thôn Yên Khoái
	Thôn
	552
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Giữ nguyên
	Đảm bảo tính liền kề

	4
	Thôn Thụy Phiêu
	Thôn
	206
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	5
	Thôn Đông Cao
	Thôn
	213
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	6
	Thôn Duyên Lãm
	Thôn
	204
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	7
	Thôn Liên Minh
	Thôn
	352
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	8
	Thôn Đông Kỳ
	Thôn
	239
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	9
	Thôn Vị Nhuế
	Thôn
	301
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	10
	Thôn Thanh Lũng
	Thôn
	959
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Sáp nhập
	Đảm bảo tính liền kề

	11
	Thôn Đông Phong
	Thôn
	245
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	12
	Thôn Bằng Lũng
	Thôn
	302
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	13
	Thôn Kim Bí
	Thôn
	512
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Sáp nhập
	Đảm bảo tính liền kề

	14
	Thôn Đông Viên
	Thôn
	567
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Sáp nhập
	Đảm bảo tính liền kề

	15
	Thôn Cao Cương
	Thôn
	337
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	16
	Thôn Quang Húc
	Thôn
	456
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	17
	Thôn Đông
	Thôn
	272
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	18
	Thôn Đoài
	Thôn
	375
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	19
	Thôn Bắc
	Thôn
	221
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	20
	Hưng Đạo
	Thôn
	696
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Giữ nguyên
	Đảm bảo tính liền kề

	21
	Thôn Nam
	Thôn
	224
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	22
	Thôn Cao Nhang
	Thôn
	283
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	23
	Thôn Cầu Bã
	Thôn
	400
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	24
	Thôn Lai Bồ
	Thôn
	258
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	25
	Thôn Vân Trai
	Thôn
	402
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	26
	Thôn Vân Hồng
	Thôn
	264
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	27
	Thôn Chợ Chàng
	Thôn
	234
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	28
	Thôn Đài Hoa
	Thôn
	207
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	29
	Thôn Cửa Đình
	Thôn
	241
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	30
	Thôn Phú Mỹ
	Thôn
	195
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	31
	Bài Nha
	Thôn
	223
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	32
	Nam An
	Thôn
	197
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	33
	Thịnh Thôn
	Thôn
	233
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	34
	Cam Đà
	Thôn
	427
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	35
	Quỳnh Cao
	Thôn
	305
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	36
	Cốc Thôn
	Thôn
	254
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	37
	Văn Minh
	Thôn
	235
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	38
	Thôn Chu Quyến 1
	Thôn
	626
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Sáp nhập
	Đảm bảo tính liền kề

	39
	Thôn Chu Quyến 3
	Thôn
	319
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	40
	Thôn Chu Quyến 2
	Thôn
	239
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Chưa đạt
	Sáp nhập
	Số hộ chưa đủ theo quy định

	41
	Thôn Vĩnh Phệ
	Thôn
	738
	Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP
	Đạt
	Giữ nguyên
	Đảm bảo tính liền kề



PHỤ LỤC 4:
DANH SÁCH HIỆN TRẠNG THÔN, TỔ DÂN PHỐ

	STT
	Tên thôn/TDP
	Loại hình
	Số hộ
	Dân số
	Diện tích (km²)
	Chi bộ
	Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt
	Người HĐKCT
	Đánh giá

	1
	Thôn Thụy Phiêu
	Thôn
	206
	805
	1.9
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	2
	Thôn Đông Cao
	Thôn
	213
	769
	1
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	3
	Thôn Duyên Lãm
	Thôn
	204
	765
	1.43
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	4
	Thôn Đông Kỳ
	Thôn
	239
	1093
	1.74
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	5
	Thôn Liên Minh
	Thôn
	352
	1148
	0.47
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	6
	Thôn Áng Đông
	Thôn
	297
	1158
	1.25
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	7
	Thôn Đông Phong
	Thôn
	245
	987
	1.09
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	8
	Thôn Đông An
	Thôn
	267
	1018
	1.99
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	9
	Thôn Yên Khoái
	Thôn
	552
	2179
	4.55
	Có
	Có
	3
	Giữ nguyên

	10
	Thôn Vị Nhuế
	Thôn
	301
	1168
	1.56
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	11
	Thôn Thanh Lũng
	Thôn
	959
	3756
	3.15
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	12
	Thôn Bằng Lũng
	Thôn
	302
	1182
	1.12
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	13
	Thôn Kim Bí
	Thôn
	512
	1987
	1.79
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	14
	Thôn Đông Viên
	Thôn
	567
	2422
	1.28
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	15
	Thôn Cao Cương
	Thôn
	337
	1431
	1.57
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	16
	Thôn Đông
	Thôn
	272
	1114
	0.31
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	17
	Thôn Đoài
	Thôn
	375
	1667
	0.45
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	18
	Thôn Bắc
	Thôn
	221
	984
	0.09
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	19
	Thôn Nam
	Thôn
	224
	957
	0.56
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	20
	Thôn Cao Nhang
	Thôn
	283
	1174
	0.76
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	21
	Thôn Cầu Bã
	Thôn
	400
	1792
	2.02
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	22
	Thôn Lai Bồ
	Thôn
	258
	1070
	0.54
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	23
	Thôn Vân Trai
	Thôn
	402
	1642
	0.64
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	24
	Thôn Vân Hồng
	Thôn
	264
	1126
	0.70
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	25
	Thôn Phú Mỹ
	Thôn
	195
	838
	0.72
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	26
	Thôn Đài Hoa
	Thôn
	207
	961
	0.25
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	27
	Thôn Cửa Đình
	Thôn
	241
	1051
	1.11
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	28
	Thôn Chợ Chàng
	Thôn
	234
	1058
	0.41
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	29
	Hưng Đạo
	Thôn
	696
	2815
	0.95
	Có
	Có
	2
	Giữ nguyên

	30
	Bài Nha
	Thôn
	223
	908
	0.95
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	31
	Nam An
	Thôn
	197
	759
	0.41
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	32
	Thịnh Thôn
	Thôn
	233
	917
	0.70
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	33
	Cam Đà
	Thôn
	427
	1728
	0.85
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	34
	Quỳnh Cao
	Thôn
	305
	1361
	2.34
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	35
	Cốc Thôn
	Thôn
	254
	896
	0.33
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	36
	Văn Minh
	Thôn
	235
	1005
	2.62
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	37
	Thôn Chu Quyến 1
	Thôn
	626
	3397
	0.88
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	38
	Thôn Chu Quyến 3
	Thôn
	319
	1556
	0.77
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp

	39
	Chu Quyến 2
	Thôn
	239
	1382
	0.55
	Có
	Có
	2
	Sắp xếp

	40
	Vĩnh Phệ
	Thôn
	738
	3337
	1.56
	Có
	Có
	3
	Giữ nguyên

	41
	Quang Húc
	Thôn
	456
	1973
	0.98
	Có
	Có
	3
	Sắp xếp





PHỤ LỤC 5: 
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

	STT
	Tên hiện nay
	Loại hình
	Hình thức sắp xếp
	Tên sau sắp xếp
	Số hộ sau sắp xếp
	Dân số sau sắp xếp
	Điểm sinh hoạt cộng đồng
	Ghi chú

	1
	Thôn Thụy Phiêu
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Thụy An


	862

	3,432

	NVH Đông Cao
	

	2
	Thôn Đông Cao
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	3
	Thôn Duyên Lãm
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	4
	Thôn Đông Kỳ
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	5
	Thôn Liên Minh
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Liên Minh

	916

	3,324

	UBND xã Thụy An cũ
	

	6
	Thôn Áng Đông
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	7
	Thôn Đông An
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	8
	Thôn Yên Khoái
	Thôn
	Giữ nguyên
	Thôn Yên Khoái
	552
	2179
	NVH Yên Khoái
	

	9
	Thôn Vị Nhuế
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Tiên Phong
	1260
	4924
	NVH Vị Nhuế
	

	10
	Thôn Thanh Lũng
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	11
	Thôn Đông Phong
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Kim Bằng 
	1059
	4156
	NVH Kim Bí
	

	12
	Thôn Bằng Lũng
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	13
	Thôn Kim Bí
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	14
	Thôn Đông Viên
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Đông Quang 
	1360
	5826
	NVH Đông Viên
	

	15
	Thôn Cao Cương
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	16
	Thôn Quang Húc
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	17
	Thôn Đông
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Tây Đằng 
	868
	3765
	Điểm TYT Tây Đằng
	

	18
	Thôn Đoài
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	19
	Thôn Bắc
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	20
	Thôn Nam
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Nam Cao 
	907
	3923
	NVH Cao Nhang
	

	21
	Thôn Cao Nhang
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	22
	Thôn Cầu Bã
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	23
	Thôn Lai Bồ
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Vân Lai 
	660
	2712
	NVH Vân Trai
	

	24
	Thôn Vân Trai
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	25
	Thôn Vân Hồng
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Liễu Hồng 
	1141
	5034
	NVH Đài Hoa
	

	26
	Thôn Phú Mỹ
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	27
	Thôn Đài Hoa
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	28
	Thôn Cửa Đình
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	29
	Thôn Chợ Chàng
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	30
	Hưng Đạo
	
Thôn
	Giữ nguyên
	Thôn Hưng Đạo 
	696
	2815
	Huyện ủy cũ
	

	31
	Bài Nha
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Cam Thượng 
	1,080
	4,312
	NVH Cam Đà
	

	32
	Nam An
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	33
	Thịnh Thôn
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	34
	Cam Đà
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	35
	Quỳnh Cao
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Văn Minh 
	803
	3,262
	NVH Quỳnh Cao
	

	36
	Cốc Thôn
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	37
	Văn Minh
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	38
	Thôn Chu Quyến 1
	Thôn
	Sáp nhập
	Thôn Chu Quyến
	1184
	6335
	NVH Chu Quyến 1
	

	39
	Thôn Chu Quyến 3
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	40
	Thôn Chu Quyến 2
	Thôn
	Sáp nhập
	
	
	
	
	

	41
	Thôn Vĩnh Phệ
	Thôn
	Giữ nguyên
	Thôn Vĩnh Phệ
	651
	2946
	NVH Vĩnh Phệ
	





PHỤ LỤC 6: 
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KCT 

	STT
	Họ và tên
	Chức danh hiện nay
	Thôn/TDP hiện nay
	Định hướng sau sắp xếp
	Lý do
	Đề xuất chế độ/chính sách

	1
	…
	…
	…
	Tiếp tục bố trí/Thôi tham gia/Chưa bố trí
	…
	…

	2
	…
	…
	…
	…
	…
	…



































PHỤ LỤC 7:
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

Tên thôn lấy ý kiến: …
Nội dung lấy ý kiến: Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Quảng Oai theo Đề án của UBND xã Quảng Oai
	Nội dung
	Ý kiến đồng ý
	Ý kiến không đồng ý
	Ý kiến khác/kiến nghị

	Sự cần thiết sắp xếp
	□
	□
	…

	Phương án sắp xếp, ranh giới, tên gọi
	□
	□
	…



Đại diện hộ gia đình ký, ghi rõ họ tên: …


PHỤ LỤC 8: 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU/TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tên thôn lấy ý kiến: …
Nội dung lấy ý kiến: Phương án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Quảng Oai theo Đề án của UBND xã Quảng Oai
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tổng số hộ thuộc diện lấy ý kiến
	…
	100%

	2
	Số hộ tham gia ý kiến
	…
	…%

	3
	Số hộ đồng ý
	…
	…%

	4
	Số hộ không đồng ý
	…
	…%

	5
	Số phiếu/ý kiến không hợp lệ hoặc ý kiến khác
	…
	…%



Đại diện hộ gia đình ký, ghi rõ họ tên: …

PHỤ LỤC 9: 
BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NHÂN DÂN

	STT
	Ý kiến/kiến nghị
	Số lượng hộ/ý kiến
	Nội dung tiếp thu, giải trình
	Điều chỉnh trong Đề án

	1
	…
	…
	…
	Có/Không

	2
	…
	…
	…
	…
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